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tới địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban

Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

tổng kết, đánh giá các mô hình quản lý ATTP tại các địa phương để triển khai

quản lý chung trong toàn quốc để thuận lợi cho việc tham mưu, thực hiện quản

lý ATTP từ Trung ương đến địa phương; bổ sung cán bộ chuyên trách quản lý

ATTP cấp huyện, cấp xã.
4- Về công tác thanh tra, kiểm tra ATTP

Chỉ đạo các Bộ, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi

phạm pháp luật về ATTP trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh

doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về

nghiệp vụ quản lý, thanh tra, kiểm tra và trang thiết bị trong triển khai kiểm

soát ATTP cho cán bộ làm công tác ATTP tuyến tính để phục vụ công tác quản

lý nhà nước về ATTP; nâng mức xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và nâng

mức xử phạt cho người có thẩm quyền xử phạt ở cấp huyện, cấp xã.

III- Đối với các Bộ có liên quan
1- ĐỔi với BỘ Y tế

- Đầu mối, phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, đánh

giá và đề xuất sửa đổi Luật ATTP, sửa đổi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm để

đảm bảo các quy định đầy đủ và chặt chẽ, phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc

tế; tập trung vào các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước đối với các sản

phẩm thực phẩm như giải thích từ ngữ, làm rõ các khái niệm liên quan đến điều

kiện đầu tư kinh doanh và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất,

kinh doanh thực phẩm, quảng cáo thực phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm,

thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm,

kiểm tra nhà nước và quản lý các sản phẩm phải kiểm soát đặc biệt...

Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các nội dung về quản lý nhà nước đối

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó nghiên cứu áp dụng bắt

buộc Hệ thống quản lý chất lượng như (3MP, HACCP, ISO 22000 và tương

đương đối với một số cơ sở sản xuất thực phẩm đặc thù, nguy cơ cao.

Đầu mối, phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, nghiên cứu và đề

xuất sửa đổi bổ sung nội dung về bộ máy tổ chức và phân công phân cấp quản

lý nhà nước về ATTP đảm bảo thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022

của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình
hình mới.
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Sớm rà soát, bổ sung, quy định rõ ràng hơn về danh mua chất cấm9

ngưỡng cho phép tồn dư hóa chất trong thực phẩm; quản lý chặt chẽ đối với các

sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất9 phụ
gia thực phẩm.

- Rà soát các quy định về quản lý kiểm nghiệm thực phẩm, đồng bộ và

nhất quán chính sách quản lý đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp hiện nay

đang được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số

107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2018; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11

năm 2018 và chính sách quản lý cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm tại Điều 45,

Điều 46 và Điều 47 trong Luật An toàn thực phẩm, trong đó làm rõ các yêu cầu

về đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, chỉ định phòng thử nghiệm, chỉ định

phòng kiểm nghiệm kiểm chứng để đảm bảo sự nhất quán trong quản lý.
- Rà soát các quy định về xử lý ngộ độc thực phẩm, xử lý sự cố an toàn

thực phẩm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, sự phối hợp trong tổ
chức điều tra nguyên nhân, ngăn chặn nguy cơ an toàn thực phẩm.

- Chủ trì phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương: (1) hướng dẫn

đồng bộ các văn bản quản lý nhà nước về ATTP; hạn chế chồng chéo trong

quản lý và triển khai Luật ATTP và các văn bản hướng dẫn; hoàn thiện hành

lang pháp lý để quản lý hiệu quả hình thức bán hàng thực phẩm online; cơ sở

thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; xây
dựng và ban hành chỉ tiêu mức giới hạn chỉ tiêu vi sinh, kim loại nặng đối với

sản phẩm nông lâm thủy sản, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định

ATTP giúp các ngành, địa phương có căn cứ đánh giá sản phẩm đảm bảo an

toàn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP (2) Tổ chức vận hành hệ

thống thông tin về ATTP, bảo đảm để người dân, doanh nghiệp có công cụ

nhận diện các địa chỉ, sản phẩm thực phẩm an toàn trên nền tảng số quốc gia

đảm bảo thống nhất về công nghệ, kỹ thuật, giao diện, phương thức cập

nhật/khai thác dữ liệu, báo cáo từ hệ thống và đảm bảo liên thông giữa Chính

phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân, truy xuất được

nguồn gốc sản phẩm.

- Đầu tư, áp dụng công nghệ số trong công tác quản lý ATTP thuận tiện

cho việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, cảnh báo nguy cơ gây mất ATrp.
- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý, thanh tra,

kiểm tra bảo đảm ATTP, hỗ trợ địa phương các sản phẩm truyền thông để tăng

cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến về ATTP.
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- Đề xuất bố trí nguồn kinh phí cho công tác quản lý ATTP và xây dựng,

chuẩn hóa yêu cầu, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ chung cho công tác

ATTP hằng năm và từng giai đoạn.

2- ĐỖi với BỘ NÔng nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh đối với các văn bản quy phạm pháp luật

thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với thực tế37; sớm rà soát, bổ sung, quy
định rõ ràng hơn về danh mục chất cấm, ngưỡng cho phép tồn dư hóa chất,

kháng sinh, phương thức giám định xác định tỉ lệ tổn hại sức khỏe do thực

phẩm bẩn gây nên để có căn cứ xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm; cập

nhật vào Danh mục mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm

đối với một số kháng sinh thế hệ mới (Tulathromycin, Flophenicol, Enrofloxacin,
Cefalexin); xem xét quy định về biện pháp xử lý ngăn chặn vi phạm (đình chỉ

kinh doanh, tạm giữ lô hàng, điều kiện bảo quản hàng hóa) trong thời gian chờ

kết quả phân tích định lượng để xử lý theo quy định của pháp luật; ban hành

quy chế quản lý ATTP gắn với truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế xây dựng Luật an toàn thực phẩm sửa

đổi, sửa đổi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo các phòng kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý nâng cao năng

lực, đảm bảo được chỉ định tất cả các chỉ tiêu kiểm nghiệm ATTP; chỉ định cơ

sở kiểm nghiệm đủ năng lực làm nhiệm vụ kiểm chứng khi cần thiết; đầu tư xây

dựng các cơ sở giết mổ tập trung, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc động vật để

đảm bảo vệ sinh ATITP, cũng như hạn chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng
cường tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ cho đội

ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụquản lý nhà nước về ATTP.
- Tăng cường xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng,

an toàn thực phẩm cho các nhóm sản phẩm nông, lâm sản thuộc thẩm quyền

quản lý; quy định cụ thể các thông số, chi tiêu chất lượng nhằm kiểm soát đối

với tổ chức và cá nhân trong việc công bố sản phẩm; sớm ban hành Đề án liên

kết chuỗi, liên kết giá trị; hỗ trợ, hướng dẫn địa phương triển khai các chương

trình kiểm soát ATTP nông lâm thủy sản theo chuỗi giá trị.

37Thông tư 10/2016/rT-BNNPTM,Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư 24/2013/TT-
BVT để phù hợp. Thông tư số 09/2016fFl-BNNPTNT; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày
25/12/2018; Thông tư số 17/20 18fFT-BNNPTNT
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Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an
toàn; đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nông sản theo chuỗi, nâng cao giá
tri

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, sử

dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sử dụng trong chăn nuôi; quản lý nhập

khẩu các loại thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn biến đổi gen, chất kích thích

sinh trưởng; nhân rộng chuỗi sản xuất nông sản theo hướng an toàn có hiệu quả

trên phạm vi cả nước.

- Có cơ chế chính sách đặc thù về phát triển nông nghiệp của địa phương

nhằm tạo ra những mô hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản

có sản lượng lớn, có khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu

vào trong sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân cũng

như đạt mục tiêu an ninh, an toàn thực phẩm.

3- ĐỔi với BỘ Công Thương

- Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm/nhóm sản

phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; văn bản hướng

dẫn việc quản lý kinh doanh trực tuyến, quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản

lý; thống nhất hình thức quản lý và quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATITP

đối với hành vi không thực hiện việc gửi bản cam kết đảm bảo ATITP đối với các cơ

sở sản xu& kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ

điều kiện ATITP thuộc lĩnh vực quản lý.
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế xây dựng Luật an toàn thực phẩm sửa

đổi, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Bố trí đủ phương tiện và trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác đảm

bảo ATTP; quản lý chặt chẽ rượu, bia, nước giải khát; hạn chế tình trạng ngộ

độc, đặc biệt là ngộ độc rượu; tục tăng cường công tác kiểm soát thực phẩm

nhập lậu qua biên giới và hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

4- ĐỐi với các BỘ, ngành khác

- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm nghiên cứu đề nghị sửa đổi

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và
các Nghị định hướng dẫn thi hành theo hướng hài hòa với quy định của quốc tế

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay. Ban
hành đầy đủ các tiêu chuẩn đối với các sản phẩm thực phẩm đảm bảo hoạt động

quản lý ATTP.
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- Đề nghị Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách cho công tác

ATTP đặc biết là các cơ chế tạo sự chủ động cho hoạt động của các cơ quan

làm nhiêm vu ATTP. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện công tác

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa

phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống báo chí, đài

phát thaW, truyền hình các cấp từ Trung ương đến các cấp xã, phường dành
thời lượng thích đáng, thời gian phát sóng phù hợp để phổ biến kiến thức, quy

định pháp luật về các hoạt động bảo đảm ATTP, cần lưu ý bên cạnh việc phê

phán những tồn tại, yếu kém, bất cập cần dùng thời lượng thích hợp để tuyên

truyền, biểu dương những đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo

ATTP. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng giám sát và quản lý chặt chẽ việc

quảng cáo thực phẩm, nhất là thực phẩm chức năng.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở

thường xuyên thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm, lồng ghép chương

trình thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm với các chương trình thông

tin, truyền thông khác; gia tăng tương tác để tăng hiệu quả của công tác truyền

thông chính sách; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa

phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời những hành

vị ảnh hưởng xấu đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nhất là
trên môi trường Internet và mạng xã hội

- Đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với

Bộ NN&PTNT trong thanh tra, điều tra xử lý các vi phạm ATTP nghiêm trọng

như sử dụng chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh.. .trong

sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thẾ phẩm.

Đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư nghiên cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi Luật

Đầu tư để thống nhất ngành nghề kinh doanh có điều kiện giữa 3 bộ: Y tế,

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương.

IV- ĐỔi với Ủy ban nhân dân cấp tỈnh

1- Chỉ đạo các đơn vị, ngành liên quan triển khai đồng bộ công tác đảm

bảo ATTP; quan tâm bố trí kinh phí; đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhiệm vụ

công tác đảm bảo ATTP, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP;
huy động các tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế tham gia công tác đảm bảo

ATrp
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2- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ATITP đến các cấp huyện,

thành, thị; các xã, phường, thị trấn; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trách nhiệm

quản lý nhà nước về ATITP theo phân công, phân cấp; biểu dương các điển hình tiên

tiến, mô hình sản xuấl chế biến thực phẩm an toàn; tăng cường công tác quản lý

ATITP đối với các làng nghề thực phẩm, các chợ, chợ đầu mối nông sản thực phẩm;

NĐTP. Thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, sản

xuất, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, chợ đầu mối nông sản an toàn; tăng cường

quản lý thuốc bảo vệ thực vậl thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi; hoạt động

giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ; kiểm soát chặt chẽ các nội dung, sản phẩm thực

phẩm quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng; quan tâm, đầu tư xây

dựng hệ thống cảnh báo nhanh sự cố về ATIP tại các cấp trên cơ sở hệ thống giám

sát dịch bệnh hiện có của ngành y tế.

3- Bố trí cán bộ có đủ chuyên môn về quản lý ATTP từ cấp huyện đến

cấp xã; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công

chức làm công tác ATTP tại địa phương đáp ứng với yêu cầu về quản lý ATTP

trong tình hình mới, nhất là tuyến xã, phường, thị trấn. Sớm ban hành các chính

sách hỗ trơ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên ATFP tuyến cơ sở

vì đây là đầu mối quan trọng giúp cho chính quyền cấp xã thực hiện tốt vai trò

quản lý ATTP.
4- Quu1 tâm, bố trí kinh phí hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn, đầu

tư trang thiết bị cho các cơ sở kiểm nghiệm ATTP tại địa phương đáp ứng với

yêu cầu của kiểm tra, chứng nhận ATTP cho thực phẩm tiêu dùng trong nước.

Phát triển, đầu tư hệ thống phân tích, cảnh báo nguy cơ mất ATTP một cách

chủ động; hỗ trợ phát triển sản xuất nông sản sạch, an toàn theo chuỗi sản xuất

quy mô lớn theo hướng hàng hóa.

5- Đổi mới, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, chú trọng về truyền thông

thay đổi hành vi. Tập trung triển khai hình thức truyền thông trực tiếp và bằng

hình ảnh trực quan về bảo đảm ATTP; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông

tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về

ATTP. Hướng dẫn thực hành chế biến thực phẩm an toàn; kiểm soát các thông

tin, truyền thông đại chúng khi đưa các thông tin về thực phẩm không an toàn,

tránh gây mất niềm tin và gây hoang mang trong dư luận. Khuyến khích đưa

các thông tin điển hình, tiêu biểu về các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh,

phân phối thực phẩm an toàn, tạo sự -kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu
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dùng. Phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cùng cấp và
các tổ chức thành viên trong công tác vận động, tuyên truyền phổ biến giáo dục

pháp luật về ATTP nhằm nâng cao nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng

về đảm bảo ATTP trên địa bàn được phân công quản lý.

6- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cấp theo kế hoạch và
đột xuất, đặc biệt là thanh tra đột xuất để chủ động ngăn ngừa các sự cố về

ATTP; xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời thực hiện công khai trên phương

tiện thông tin đại chúng những đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật

về bảo đảm ATTP này; tăng cường thanh tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc

bảo vệ thực vật; kiểm soát thực phẩm nhập lậu, hàng giả, kém chất lượng lưu

thông trên thị trường; thức ăn đường phố, thực phẩm chế biến sẵn, phụ gia thực

phẩm. . .

V- Đối với các doanh nghiệp, hiệp hội

1- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Việt Nam, thị trường nhập

khẩu, hướng dẫn của cơ quan quản lý về đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng

sản phẩm thực phẩm; chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo, tập huấn

nguồn nhân lực và ứng dụng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hệ thống

quản lý chất lượng, ATTP tiến tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực

phẩm.

2- Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh

hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ

hàng hóa để thuận tiện trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm và thu hồi sản

phẩm khi có sự cố xảy ra.

3- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan soạn thảo và chuyên gia trong quá

trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để có thể

thực hiện một cách có hiệu quả.

4- Thường xuyên cập các văn bản, hướng dẫn mới của Nhà nước để

thực hiện đúng quy định; định kỳ cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho lực

lượng lao động tham gia sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm; tham gia góp ý

xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về ,\TTP phục vụ quản lý. Chủ động

xây dựng và thực hiện các quy trình đảm bảo ATITP tại các công đoạn sản xuất.
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Trên đây là Báo cáo tổỰ“kết 12 năm thực hiện Luật an toàn thực phẩm; Bộ

Y tế kí„ht,ì„h Chí„h phủ./6/

Nơi nhận:
- Như tán;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Công
Thương:
- Bộ ữâởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Lưu: VT, ATTP.

KT.BÔ TRƯỞNG

X•++_

Đỗ Xuân Tuyên
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Phụ lục 1

HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH SÁCH, PRẨP LUẬT
VẺ AN TOÀN THỰC PHẰM DO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

(Ban hành kèm theo Báo cáo sốẢAẸVBC- BVT ngày(6/ÀLẢ2024 của BỘ Y tế)

Ngày ban
TT l Sô ký hiệu văn bản È 」、8=J_:- ' 1 lranlr Trích yêu nội dung

L CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG, NGHỊ QƯYỂT CỦA QUỐC HỘI

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về

134/2020/QH14 I 17/11/20201 giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV
và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII

2 1 / 1 0 /2 O 1 ] :h :3Bềt 1:E :=i?Ì : : 5 :{]: đ W c ủ a Đ ả ng đối với vấn

Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ

19/01/20171 thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới

Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính
29/7/2020 i trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm

2030

Chỉ thị số 17-CTfFW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về

121/10/2022 I tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình
mới.

1.

2. 08-CT/TW

3. 11-KL/TW

4. 81-KL/TW ngày

5. 17-cTrrìN

Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống
12/01/2022 I dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán

2022
6. Ol/CT-BYT

Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng
13/4/2020 I Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà

nước vê an toàn thực 1>hâm trong tình hình mới
7. 17/CT-TTg

II. LUẬT CỦA QUỐC HỘI

55/2010/QH12

17/2003/QHI 1

68/2006/QHI 1

05/2007/QH 12

56/2010/QH12

1. 17/6/2010

26/1 1/2003

29/06/2006

21/1 1/2007

15/01/2010

Luật An toàn thực phẩm

Luật Thủy sản

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Luật Thanh tra

2.

3.

4.

5.

1
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59/2010/QHI 2

15/201 2/QH13

16/2012/QHI 3

41/201 3/QH13

67/2014/QH 13

79/201 5/QH13

97/201 5/QH 13

18/201 7/QH14

31/201 8/QH 14

15. 1 32/2018/QH14

IIL NGHỊ ĐỊNH CỦA

17/01/2010

20/6/2012

21/6/2012

25/11/201 3

26/11/2014

19/06/201 5

25/1 1/2015

21/1 1/2017

19/1 1/201 8

19/11/201 8

CHÍNH PHỦ

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1. l 127/2007/NĐ-CP I 01/8/2007

2. l 132/2008/NĐ-CP 131/12/2008

08/2010/NĐ-CP I05/02/20103.

4. 31/2010/NĐ-CP I 29/3/2010

5. 1 86/2011/NĐ-CP I 22/9/2011

6. l 98/2011/NĐ-CP 126/10/2011

7. l 07/2012/NĐ-CP 09/02/2012

38/2012/NĐ-CP 125/04/20128.

9. 15/2018/NĐ-CP [ 02/02/2018

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật Quảng cáo

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Luật Đầu tư

Luật Thú y

Luật Phí và lệ phí

Luật Thủy sản

Luật Trồng trọt

Luật Chăn nuôi

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn

và quy chuẩn kỹ thuật.

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng
sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy
sản.

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thanh tra.

Nghị định số 98/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi
một số điều của các Nghị định về nông nghiệp

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định

về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra
chuyên ngành.

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định
chi tiết thi hành một số điểu của Luật ATTP.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của
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Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật ATTP (thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP).

10. 91/2012/NĐ-CP 08/11/201 2 Nghị định số 91/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định

xử phạt vi phạm hành chính về ATFP

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của
115/2018/NĐ-CP I 04/9/2018 I Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về

ATTP
11.

12. 124/2021/NĐ-CP 28/12/202 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung Nghị định số 115/2018/NĐ-CP.

13. 94/2012ẠIĐ_CP l12/11/2012 Ngflị qịnh số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ: về sản
xuất, kinh doanh rượu.

Nghị định số 08/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định

08/2013/NĐ-CP I 10/01/20131 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất,
buôn bán hàng giả.

14.

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định
19/7/2013 1 chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi

phạm hành chính.
15. 81/2013/NĐ-CP

Nghị định số 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
12/9/2013 I định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy

sản
16. 103/2013/NĐ-CP

Nghị định số 114/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
17. l 114/2013/NĐ-CP 1 03/10/20131 định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng,

bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Nghị định số 119/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định

119/2013/NĐ-CP 109/10/20131 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống
vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

18.

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
158/2013/NĐ-CP 112/11/20131 định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn

hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

19.

20. 178/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

21. 181/2013/NĐ-CP 14/1 1/2013 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm
185/2013/NĐ-CP 115/11/20131 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính

trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng
22.
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giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

23 .

24.

25.

26.

27.

202/2013/NĐ-CP 27/1 1/2013 Nghị định về quản lý phân bón.

2 10/2013/NĐ-CP 19/12/201 3 Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

36/2014/NĐ-CP 29/4/2014 Nghj định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 Quy định

về nuôi, chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá tra

67/2014/NĐ-CP 07/7/2014 Nghj định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một
số chính sách phát triển thủy sản

Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
100/2014/NĐ-CP 106/1 1/20141 định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng

dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo

Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 Quy
116/2014/NĐ-CP 104/12/20141 định chi tiết môi số điều của tuất Bảo vê và kiểm dich

thực vật.

28.

29. 122/2014/NĐ-CP 25/12/2014 Nghị định số 122/2014/NĐ-cP de chí„h phủ, về tổ
-'’' - '-' '-" - ' I chức và hoạt động của Thanh tra y tế.

Nghị định số 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ: sửa đổi,

8 9 / 2 O 1 5 /1E\1[ 1:1 u 11b1BBuuuF1l P 0 7 / 1 0 / 20151 :àsyun0%/T>ỆtoÌiđjỄ u:!ta:!g:ảÍSrláscốh6:ái: 1:ZEll:
sản

30.

31.

32.

09/2016/NĐ-CP
2 8 / 0 1 / 2 O 1 6 :g:n! ]:: đgO: { 2ct 1 :TI: S:áủga :: í :: hp: ả= y đ inh

ll/VBHN-ncT 23/01/2014 Văn bản hợp nhất Nghị định về phát tHẻn và quản lý
ƠC

Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 quy định xử
06/5/2016 I phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo

vệ và kiểm dịch thực vật.

33.

34.

3 1/2016/NĐ-CP

35/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định
chi tiết một số điều của Luật Thú y.

Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định

0 1 / 7 / 2 O 1 6 : 2 :iậệt? :iầốun ;rc :[1L1: ồdnogTr1: u:t 3 :: gv : ậÌ à1=t1 hdj: :

thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

35. 66/2016/NĐ-CP

Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định
01/07/20161 về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh

vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

36. 67/2016/NĐ-CP
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Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư

kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế,

hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh
khí, ATTP có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước
của Bộ Công Thương.

37. 77/2016/NĐ-CP 01/7/2016

155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa
đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện
đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

38.

85/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy
định thực hiện thủ tDC hành chính theo cơ chế môi của

quốc gia, cơ chế một của ASEAN và kiểm tra chuyên
ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

39.

40. 14/202 1/NĐ-CP 01/03/2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về
chăn nuôi.

29/03/2021 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/202 1 quy định

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và
quảng cáo.

41. 8/202 1/NĐ-CP

Nghị định số 70/202 1/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng
cáo

42. 70/202 1/NĐ-CP 20/7/202 1

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của
111/2021/NĐ-CP 109/12/202 11 Chính phủ sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa ghi

trên nhãn hàng hóa.

43.

44. 43/2017NĐ_CP 14/4/2017 Nghị định số của Chính phủ quy định ngày về nhãn
hàng hóa.

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 1 1 5/2018/NĐ-CP ngày 04
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính về ATITP và Nghị định số

117/2C)2C)/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
VỰC y tế.

45. 124/2021/NĐ-CP 28/12/202 1

46. 118/2021/NĐ-CP 23/12/202 1 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
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Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghi định

1 2 9 / 2 O 2 1 /1N[ 1Đ1 = 1[111AaBFq1l P 3 0 / 1 2 / 2021 ] : y1:t:htiẾthửa:lầtu;t:htầ:l:ià;IỮl :: !: l\rêonn: :11:Tl:
hóa và quảng cáo.

47.

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của
107/2016/NĐ-CP I 01/7/2016 I Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ

đánh giá sự phù hợp;
48.

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 dạ
Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về
điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà
nước của Bộ Khoa học vã Công nghệ và một số quy
định về kiểm tra chuyên ngành

49. 154/201 8/NĐ-CP 09/1 1/2018

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi,

5 0 + 1 7 / 2 O 2 0 /1E\1[ 1:1 u 1[1biAAnnqq1 P 0 5 / 0200203 ?è :uk:Ệnn:!:sÂ:!L\::láỈĨh:?lái Ĩái11:lê:u 1: 7; 5t
nước của Bộ Công Thương

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của
51. l 107/2016/NĐ-CP I 01/7/2016 I Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ

đánh giá sự phù hợp

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 củạ

Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về
điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy
định về kiểm tra chuyên ngành

52. 154/201 8/NĐ-CP 09/1 1/201 8

IV.QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1.

2.

3.

36/2 10/QĐ-TTg 15/4/2010 B ,p hà.h ' 'Q„y , hé phối hợp kiểm tr, , hất 1 ,rợ.g , ấn
phân, hàng hóa”

809/QĐ-TTg 30/5/2011 Phê duyệt Đề án: Tăng cường năng lực quản lý chất
lượng nông, lâm, thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015

20/QĐ-TTg
0 4 / 0 1 / 2 O 1 2 ;1g 0d:: Ỉ à : háỈ: l;Oợ3CO q U ố C g i a J1#1lI\ T TP giai đo W 2011 u

Quyết định số 01/2012//QĐ-TTg của Thủ tướng Chính

0 1 / 2 O 1 2 / (2 1:1 = 7[ 1[ g 0 9 / 0 1 /2 O 1 2 :1â: i: ẳcn:Ỉ:Ểốnôc:ir:gifê::IEft ::gv:Ĩcngá:gdhY;Ỉ9fâUZ
nghiệp và thủy sản

4.

5. 226/QĐ-TTg 22/02/201 2 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn
2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
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Quyết định 1228/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương
07/09/20121 trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh ATTP giai đoạn 2012 -

2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6.

7.

1228/QĐ-TTg

2406/QĐ-TTg 18/12/201 1 Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc
gia giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về

27/12/20121 việc phê dyyệt Đề án. phộng ngừa, , ngã{1 elOn vận
chuyên và kinh doanh gia cầm, sản phâm gia câm nhập
khẩu trái phép

8. 2088/QĐ-TTg

9. 5 1 8/QĐ-TTg 27/03/2013 Về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo
nhanh và phân tích nguy cơ về ATTP tại Việt Nam

Quyết định số 550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ :

04/04/20131 Phê duyệt "Đề , án truyền thông . về phòng ngừ% ngạn
chặn vận chuyên, kinh doanh gia câm, sản }>hâm gia
cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh ATTP"

10. 550/QĐ-TTg

11. 25/2013/QĐ-TTg 04/05/2013 13,ar_h,à,nh Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin chox-’ ' 'v l、' ''、’-“-、’'-I báo chí

Quyết định số 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ :
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số

2'lC>6/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và các Quyết
định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai
đoạn 2012 - 2015.

12. 826/QĐ-TTg 29/05/2013

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết
13. l 62/2013/QĐ-TTg 125/10/20131 sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng

lớn

Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
12/2014/QĐ-TTg 127/01/20141 phủ : Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công

chức thanh tra chuyên ngành.

14.

Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại
38/2015/QĐ-TTg I 09/09/20151 quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành

phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
15.

Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ,
26/06/20181 quyền hạn của Văn phòng Cục, các Phòng thuộc Cục

ATTP
16. QĐ - ATTP

17. 47/2018/QĐ-TTg 26/11/20181 Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ : Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP
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tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã,
phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố
của 09 tính, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần
Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

1 8 e 4 5 9 / Q Đ = A T T P 0 6 / 1 0 / 2 O 2 2 :uuaynế b:t1 ;$ ; i ệ c ban hành Quy chế làm việc của Cơ

V. CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng

0 1 / 8 / 2 O 1 4 :i:1r1l]: gpuhyủê : ỔI iềlệ cv : g:n c : 1:t hỄ 1: vả oda11 tp#Ỉẩn: hỈ:1::
chất

1. 20/CT-TTg

ChỈ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về
11/12/20141 việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP và

phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới

2. 34/CT-TTg

Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: về

09/5/2016 I việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về
ATTP

3. 13/CT-TTg

VI.THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1 + 0 5 n 0 1 3 /JJỊ T = B 1[lr T u 8 / 2 / 2 O 1 3

Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-nCT ngày
8/2/2013 về hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức
khỏe trên bao bì thuốc lá

2.
6 7 n o 1 3 LTạI T = B T C = 2 1 / o 5 / 2 o 1 3

Thông tư liên tịch Quy định quản lý và sử dụng kinh
phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh
ATTP giai đoạn 2012 - 2015

Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BVT-DCT-

3 • 2 oá1I9][11l •::1:11 :11Jl={:1F[ = 0 1 n 8 O 0 1 3 :1I;]::TJ:Tk i62[:i:igIi ];:::2:111%: 1211:âl! :T rS1:
nước

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-
BKHĐT ngày 16/10/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết
định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về một số

chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản
xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và
thủy sản.

42/201 3/TTLT-
BNNPTNT-BTC-

BKHĐT
4. 16/ 10/201 3

13/2014/TTLT-
BYT-BNNPTNT-

DCT

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-
09/04/20141 DCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản

lý nhà nước về ATTP
5.
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6.

7.

8.

VII.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3 4if:1: TầỤTủ7TT = 2 7 / 1 o / 2 o 1 4

B }}:lÍ?loi1T TB\= L b1 2 3 / 1 1 / 2 o 1 5

B 3:/; R6i LTIINTI1 T 1 6 / 5 / 2 O 1 6

THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ

14/2010/TT-BYT 20/05/2010

15/2010/TT-BVT
20/05/2010

16/2010/TT-BVT
20/05/2010

17/2010/TT-BYT
20/05/2010

18/2010/TT-BVT
20/05/2010

19/2010/TT-BYT
20/05/2010

20/2010/TT-nTT
20/05/2010

2 1/2010/TT-nTT
20/05/2010

22/2010/TT-BYT
20/05/2010

Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối

với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế
biến thực phẩm bao gói sẵn

Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối
với thực phẩm biến đối gen bao gói sẵn

Thông tư số 05/2016/ TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày
16/5/2016 Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử
lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất
được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic
được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất
được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất
được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất điều vị.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực phẩm -
Chất làm ấm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất tạo xốp.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất chống đông.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất giữ màu.
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10. 23/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất chống oxy hóa.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất chống tạo bọt.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất ngọt tổng hợp.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất làm rắn chắc.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Phẩm màu.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất điều chỉnh độ acid.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa
dạng lỏng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa
dạng bột.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản

phẩm phomat.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản
phẩm chất bột từ sữa.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước
khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản

phẩm đồ uống không cồn.

Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với
các sản phẩm sữa lên men.

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia
thực phẩm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản

phẩm đồ uống có cồn.

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ
gia thực phẩm.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

24/2010/TT-B Yr 20/05/2010

25/2010/TT-BVT

26/2010/TT-BVT

27/2010/TT-BVT

28/2010/TT-BYT

20/05/201 0

20/05/2010

20/05/2010

20/05/201

02/06/201030/2010/TT-BVT

3 1/2010/TT-BVT
17. 02/06/2010

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

32/2010/TT-BYT

33/2010/TT-BYT

34/2010/TT-BYT

35/2010/TT-BYT

4 1/2010/TT-BYT

44/2010/TT-BYT

45/2010/TT-BYT

01/201 1/TT-BVT

02/06/2010

02/06/2010

02/06/2010

02/06/2010

18/11/2010

22/12/2010

22/12/2010

13/01/201 1
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_, 1 02/2011/TT-BYT26. 13/01/201 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới
hạn ô nhiễm hoá học trong thực phẩm.

0 3 / 2 O 1 1 / T T + B 7i1[#r T 1 3 / 0 1 /2 O 1 ] : = thđà:lcc:: ::unygcđhểuỂ ! ::nt::Ỉtc:ầỶầ đ::Ễ::ivcàáoc
thực phẩm.

27.

28.
04/201 l/TT-BYT

13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực
phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

29. 05/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành ,á, Q„y ,h„á„ kỹ th lạt q„ố, gi, đối ,ới .„ở,
đá dùng liên.

Hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm

1 3 n 0 1 1 / T T + E1lI 7i1[lpr T 3 1 / 0 3 / 2 O 1 1 nẳ: àệJ:; tỬ:yl:=!9k:Ễr:i:Ể Ei:T: f: y::3lP11: 1:o:là
ngành y tế.

30.

31.

32.

33.

14/201 l/TT-BYT 01/04/201 Hướng dẫn chung lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh
tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

17/2011/TT-BYT
17/05/201 1 Ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong

thực phẩm.

18/201 l/TT-BYT
30/05/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực

phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng.

3 4 / 2 O 1 1 a T A B 7ii[plr T 3 0 / 0 8 / 2 O 1 1 BJầris :3:5 đ::? = :Uỷ:âtT:Ỉ:ảUỷ:BÉT: i aT1
thực phẩm.

34.

35. 05/2012/TT-BYT 01/03/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm
vi sinh vật trong thực phẩm.

36.

37.

20/2012/TT-BYT 15 /11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản

phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi.

2 1 / 2 O 1 2 a T = B 7iiC/r T 1 5 / 1 1 / 2 O 1 2 P h! ]T d::IE::gc : IỄ ! :Tch::ti::::f:hđfit ;:lábmiệt
cho trẻ đến 12 tháng tuổi.

2 2 O 0 1 2 a T = B 7i1(p!r T 1 5 / 1 1 / 2 O 1 2 P láTl ::E â:Tl:hcuôẩnng\:::uvậàiq::: 1ít:ỈinvbỚẨ:: g

cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

38.

2 3 n 0 1 2 / T T = B 7E!!r T 1 5 / 1 1 / 2 O 1 2 P h2 :: :it:1f1=::gct:Ễnbtểnti: cqố:Ố:hĨiỈr gilv6ớâẵ Ĩn36

tháng tuổi.
39.

40. 24/2013/TT-BYT I 14/08/2013 Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y.
11
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41.

42.

30/2013/TT-BYT 04/10 /2013 Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

43/2014/TT-BYT 24/11/ 2014 Quy định quản lý thực phẩm chức năng.

43. 23/2015/TT-BYT 20/08/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thụt q„ố, gia đối với thuốc lá
leu

3 5 n 0 1 5 a T = B 1[!!r T 2 8 / 1 0 / 2 O 1 5 t làann đhối[1lớI = : hbTf 3 :lt:: 1: 1rỄẳng;tLềyvtỈn:::ố719
sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

44.

45.

46.

47.

48.

44/2015/TT-BYT 30/1 1/2015 ban hành danh mụ, ,hất agb d„ở„g ,ứ dụ„g t„.g thự,
phâm.

46/2015/TT-BVT 30/1 1/ 2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu
thực phẩm các chất tạo hương Vani.

47/20]5/TT-BYT 01/12/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ
chế biến thực phẩm – dung môi.

4 8 a 0 1 5 a T = B 7i1[p!r T 0 1 / 1 2 / 2 O 1 5 Pi:ă1 đdị=1::OtÌtđỘ;âl:ế=Ut=:hh=f : ? ::TTỈ ::ằ;ất
tế

49.

50.

49/2015/TT-BVT I 11/12/2015 Công bố hợp quy đối với thuốc lá điếu.

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực

5 2 / 2 O 1 5 / 1[ 7r = 1B111h 1[#r 7[ 2 1 / 1 2 / 2 O 1 5 \ P!i:[1;111pcỞ:!=:ậỵểẩiisrỈ: 11:: :tỈ= :if KỈ= 3

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

51. 50/2016/TT-BVT 30/12/2016 Quy định giới hạn tối đa dư nợ.g thuốc bảo ,ệ thự, vật
trong thực }>hâm.

Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BVT ngày 22 tháng 3

3 6 / 2 O 1 7 / 1[ 1r = 1B1l11 ]1i[lr 7[A7 1 1 n 9 n 0 17 nct:á?J;tÌủuaậ rlỘuITI:rf:8 đJế5:f:;ảệlc72iT là:ZI: :

các sản phẩm sữa dạng lỏng.

52.

4 0 / 2 O 1 7 / T T = B 1E!I[ 2 3 / 1 0 / 2 O 1 7 3 :1: 5:L: il Ĩuố::uvẩànđÌ SỈ i :hagnZ:Ìnă:ố:ủytihTgn
viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

53.

54.

55.

16/2019/TT_BYT 12/07/2019 Ban hành QCVN đối với vitamin A để bổ su„g vào đà„
thực vật

18/2019/TT-BYT 17/7/2019 Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản
xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
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56.

57.

58.

59.

24/2019/TT-BVT 1 30/8/2019 Quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

25/2019/TT-BVT I 30/8/2019 Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm
thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

3 1/2020/TT-BVT 31/12/2020 Quy ch„ả„ kỹ th„Ù q„ố, gi, đối với phụ gi, thự, phẩm

10/202 1/TT-BVT I 30/6/2021
Quy định về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản

xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe .

ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và
dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã

được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra

nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập
khẩu.

60.
28/2021/TT-BVT

(đã thay thế)
20/12/202 1

61. 17/2023/TT-BVt 25/9/2023 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản qppl về an toàn
thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quy định thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực

quản lý của Bộ Y tế

62. 1 31/2023/TT-BYT

VIll.THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thông tư 29/2012/TF-DCT quy định cấp, thu hồi Giấy
29/2012/TT-nCT l05/10/20121 chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm

quản lý của Bộ Công Thương

1.

Thông tư 40/2012/TT-nCT quy định cấp giấy xác nhận

40/2012/TT-BC:T 121/12/20121 nội dung quản cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản
lý của Bộ Công thương

2.

Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng,
45/2012/TT-DCT 128/12/20121 ATTP trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách

nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

3.

4.

5.

05/2013/TT-BCT 18/12/2012 Tlô„g t„ q„y, dị„! ,è h,ạt động kinh d,,nh tạm nhập
tái xuất một sô loại hàng hóa.

Thông tư số 09/2013/TT-DCT ngày 02 tháng 05 năm
09/2013/TT-BCT 102/05/20131 2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi

phạm hành chính của Quản lý thị trường

Thông tư 28/2013/TT-ncT Quy định kiểm tra nhà nước
28/2013/TT-DCT 106/11/20131 về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
6.

7. 40/2013/TT-DCT 131/12/20131 Thông tư 40/2013/TT-DCT quy định điều kiện, trình tự
13
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(Đã sửa đổi) thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về

ATTP thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ
Công Thương.

8.
53/2014/TT-ncT

(Bãi bỏ)
18/12/2014 Thông tư quy định điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ

sở sản xuất, kinh doanh bia.

54/2014/TT-nCT Thông tư 54/2014/TT-DCT quy định điều kiện bảo đảm
9. I (bãi bỏ tại thông tư 118/12/20141 ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến

sỐ 27/2016/TT-BCT)

10.

11.

12.

11/VBHN-DCT 123/01/201':11 Văn bản hợp nhất Nghị định phát triển và quản lý chợ.

Thông tư 58/2014/TT-nCT quy định cấp, thu hồi giấy
58/2014/TT-BCT I 22/12/20141 chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm

quản lý của Bộ Công thương.

59/2014/TT-ncT 22/12/2014 Thông tư quy định điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ
sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật.

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số

13. l 60/2014/TT-DCT 127/12/20141 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản
xuất, kinh doanh rượu.

57/2015/TT-DCT 1 1 Thông tư số 57/2015/TT-nCT ngày 31/12/2015 quy

14 (Bãi bỏ ch 5ơng II, bổ 31/12/2015 địqh về Điều kiện bảo đảm ẠTTP trong sản xuất thW
」 " I sung Đg tại thông tuI--’ 」“’'-、’」-l 1>hâm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước vê

27/2016/TT-DCT) A TTP của Bộ Công Thương.

Thông tư 27/2016/TT-DCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

2 7 / 2 O 1 6 / r•][ 1r = ]B111I 1[1I1AaBF•I1 1[ 05 / 12 / 2016111:sỈầ: ărubđ:1? udyof:Ỉr:opnhgápmT:tậtSg UIIdlị nả rểthđã:
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

15.

Thông tư số 43/2018/TT-nCT ngày 15/1 1/2018 của Bộ
43/2018/TT-DCT 115/1 1/20181 Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm

thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
16.

Thông tư số 13/2020/TT-DCT ngày 18 tháng 6 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung,
bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của Bộ Công Thương

17. 13/2020/TT-DCT 18/ 6/2020

IX.THÔNG TU’ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

25/2010/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010
08/4/2010 I hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh ATTP đối với hàng

hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

1.
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2.

3.

4.

60/2010/TT-
BNNPTNT 25/10/2010 Tlông.tư quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở

giêt mô lợn.

61/2010/TT-
BNNPTNT l25/10/2010 ThÔI,g.t,1 q„X dị„h điề„ kiệ„ «ệ ,i.h thú y đỐi ,ới ,ơ ,ở

giêt mô gia câm.

03/2011/TT-
BNNPTNT

Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi
121/01/20111 sản phẩm không đảm bảo chất lượng, ATTP trong lĩnh

vực thủy sản.

5.
14/201 1/TT-
BNNPTNT

Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản
29/3/2011 I xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông

lâm thủy sản

6. 16/201 1/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011
01/4/2011 1 Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thủ

nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư số 44/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2011

2 0 / 6 / 2 O 1 1 :1fy s :nỂ 1:ant: ::1 ụtÌ 3: fr:Ỉ:1 ) l311: â hqóuaả : 61 ;1L1:ảủanăEIỀ

NN&PTNT(bổ sung sản phẩm muối).

_ 1 44/2011/TT-
/' 1 BNNPTNT

, l 54/2011/TT-
。' 1 BNNPTNT

03/8/2011 Thông tư quy định yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm
về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và muối.

9. b/2011/TT- Thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP thủy
sản.BNNPTNT 03/8/2011

1 o © 7::]:[1lF:[T3 1/10/2011 Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực
phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

1 l o Eti\T]] 11:JT =

Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 quy
l31/10/20111 didI về đăng ký và xác nhận quảng cáo thực phẩm nông

lâm thủy sản.

12. k6/2011/TT-
Thông tư 76/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2011 ban

103/1 1/20111 hàrỦ danh mục nhóm thực phẩm và liều lượng được
chiếu xạ đối với thực phẩm

51\INF IIN I

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều

0 9 / 0 1 / 2 O 1 2 :1nP!!:111:;J1I1ll1: 1][ :ạ:!i 1: 2inc:àÌỈ:Ỉns;nuỈLludớucnllÍ::
thực phẩm

., l 02/2012/TT-
IJ' l BNNPTNT

Thông tư số 07/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2012

1 3 / 0 2 / 2 O 1 2 :1i:yx ilit: ả:! :1 : Úđ ;nẳạIR?êti Ỉ1:kr; 9t : 1:1gà :: Ỉ:tcs: iở

xuất thuỐc (GMP).
1 4 + o;Ứ]Si;IẼ
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15.
30/2012/TT-
BNNPTNT 03/7/2012 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điểu

kiện vệ sinh thú y

Thông tư quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo ATTP
20/7/2012 I đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của

động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm

16.
33/2012/TT-
BNNPTNT

17.
34/2012/TT-
BNNPTNT

Thông tư quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo ATTP
20/7/2012 I đối với cơ sở thu gom, bảo quả và kinh doanh trứng gia

cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm

Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy
định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn
nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực
hành sản xuất nông nghiệp tốt.

18.
48/2012/TT-
BNNPTNT 26/9/201 2

Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2012
bãi bỏ QĐ 85/2C)08/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 ban hành
Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản;
bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT
ngày 30/8/2010 về sửa đổi, bổ sung Danh mục sản
phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư

số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bãi bỏ
Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 về
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục
hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết
57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

19.
50/201 2/TT-
BNNPTNT 8/10/201 2

Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012
qui định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
16/2011/TT-BNNPNT ngày 1/4/2011 quy định về đánh
giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành
NN&PTNTvà Thông tư số 54/2011/TT-BNNPNT ngày
3/8/2011 vẻ yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất
lượng, ATTP nông lâm thuỷ sản và muối.

20. 52/2012/TT-
BNNPTNT 22/10 /201 2

Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2012
Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản

được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày
9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính
sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất
nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy
sản

21. 53/201 2/TT-
BNNPTNT 26/10 /201 2

55/2012/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 3 1/10/2012
131/10/20121 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp

quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ

22.
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

57/2012/TT-
BNNPTNT

61/2012/TT-
BNNPTNT

02/2013/TT-
BNNPTNT

07/201 3/TT-
BNNPTNT

48/2013/TT-
BNNPTNT

49/2013/TT-
BNNPTNT

02/VBHN-
BNNPTNT

02/2014/TT-
BNNPTNT

20/2014/TT-
BNNPTNT

24/2014/TT-
BNNPTNT

45/2014/TT-
BNNPTNT

51/2014/TT-
BNNPTNT

06/201 5/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/1 1/2012
107/11/20121 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các

chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi.

13/1 1/20121 Thông tư q„y dị„h việ, giám sát ATTP thủy ,ăn sau th„
hoạch

Thông tư quy định phân tích nguy cơ và quản lý ATTP
105/01/20131 theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và

muôi

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với
22/01/20131 rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm ATTP

trong quá trình sản xuất, sơ chế

12/1 1/20131 Thông ,tư q,}y định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy
sản xuất khâu

Thông tư hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất
trồng trọt tập trung đủ điều kiên ATTP

19/1 1/2013

Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ

19/12/20131 sinh ATTP đói với hàng hóa có nguồn gốc động vật
nhập khẩu

Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/1/2014
Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận
thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực
phẩm, thức ăn chăn nuôi.

24/01/2014

Thông tư quy định một số nội dung về phân công và
thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp

26/6/2014

Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm ATTP đối với
chợ đầu mối, đấu giá nông sản

19/8/2014

Thông tư quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh

0 3 / 1 2 O 0 1 4 :: 1:1: : Ĩ!f:1 :1 i oIỄli iPô nvgà 1 !:: 1r:l lrya 9s :: 1:gđ7Lễ Lễ :

ATTP

Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm ATTP và
l 27/12/20141 phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu

nhỏ lẻ.

Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015
Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2014/TT-

14/02/201 5
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BNNPTNT ngày 24/o/2C)14 Quy định trình tự, thủ tục

cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ
điều kiện làm thức ăn chăn nuôi.

Thông tư số 07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015

14/02/2015 Hướng dẫr! chấp 1}hận tiêu chIlặn quốc tệ, tiêu chIlẩn
khu vực, tiêu chuân nước ngoài trong các hoạt động
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

36. 07/201 5/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2015
02/3/2015 I quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, ATTP

đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu.
37. 08/201 5/TT-

BNNPTNT

Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015
10/3/2015 1 Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập

khẩu dùng làm thực phẩm;
38.

39.

11/2015/TT-
BNNPTNT

12/201 5/TT-
BNNPTNT 16/3/201 5 Thông tư hướng dẫn kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn

gốc thực vật nhập khẩu

Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015

2 6 / 3 n 0 1 5 : =1f8 :1c ]:11lệgT ;: •][:1?ôcn ;•Aa•11 : : hciề; Iii:: t tỷriẵ IỮ:ôi!
thôn.

40. 15/201 5/TT-
BNNPTNT

41. 21/201 5/TT-
BNNPTNT 08/6/2015 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về

quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 4/9/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

66/2011/TT-B NNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi
tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày
05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn
nuôi .

42. 29/201 5/TT-
BNNPTNT 4/9/201 5

43.

44.

31/201 5/TT-
BNNPTNT 06/10 /201 5 Thông tư quy định về giám sát dư lượng các chất độc

hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi.

33/201 5/TT-
BNNPTNT 08/10/201 5 Thông tư quy định về giám sát vệ sinh, ATTP trong thu

hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2015
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số

03/2t)15/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh
mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử
dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo

vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt
Nam.

45. 34/201 5/TT-
BNNPTNT 12/10/201 5
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

42/201 5/TT-
BNNPTNT

01/2016/TT-
BNNPTNT

03/2016/TT-
BNNPTNT

06/2016/TT-
BNNPTNT

08/2016rrT-
BNNPTNT

09/2016/TT-
BNNPTNT

10/2016/TT-
BNNPTNT

13/2016/TT-
BNNPTNT

25/2016/TT-
BNNPTNT

26/2016/TT-
BNNPTNT

27/2016/TT-
BNNPTNT

19/2022/TT-
B}{NPTN

Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/1 1/2015

1 6 / 1 1 / 2 O 1 5 ::2ph :1! ::nqq)I :;: ::!: tỶ][1i]: 3 : attiLavcàhỈ:ã::!Ĩr:::ltchấJ:
ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

57/2€>1:2/TT-BNNPTNT ngày 07/1 1/2012 quy định việc
kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc
nhóm Beta- agonist trong chăn nuôi.

15/02/2016

Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016
Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép
sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối
với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử

dụng tại Việt Nam.

21/4/2016

Thông tư ban hành Danh Mục, hàm lượng kháng sinh
31/5/2016 I được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia

cầm với Mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam.

01/6/2016 Thông tư quy định giám sát ATTP nông lâm thủy sản.

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016
01/6/2016 1 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú

y

Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

0 1 / 6 / 2 O 1 6 :1f: 1: ndhy nd: nỞhIf1; \;fn:e cc J1 : đỐ 1: : cFIthi: i 11::hàunÔỊ;

thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016
Quy định về quản lý thuốc thú y

02/6/2016

Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016
30/6/2016 1 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

trên cạn.

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016
30/6/2016 1 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

thủy sản.

Thông tư số 27/2016/Tr-BNNPTNT ngày 26/7/2016 Ban
hành QCVN lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

26/7/2016

Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022
Thông tư Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật

02/12/2022
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được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc
bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 17/202 l/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021

2 0 / 1 2 / 2 O 2 1 :11ay ]: : áT::= gnE:Ộố :1 ::5 :Ỉih:ệàPxÌà 1 ; =1: 1:ẩn: i=1=:
bảo đảm an toàn

58. 17/2021/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện
an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

59.
38/201 8/TT-
BNNPTNT

25/12/201 8

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định
phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực
phẩm đối với cơ sở sản xuất, kỉnh doanh nông lâm thủy
sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Nông nghiệp và PTNT

60. 17/201 8/TT-
BNNPTNT

3 1/10/201 8

X. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1. 149/201 3/TT-BTC 29/10/2013 Thông tư số 149/20 13/TT-BTC quy định mức thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATTP.

Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy
2.1 279/2016/TT-BTC I 14/1 1/20161 định mức thu, chế độ thu) nộn quản lý và sử dụng phí

trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

1 1 L 1 lg1 8 a T = 2 8 / 1 1 / 2 o 1 8 i:7 /:h1 :11 ;1 :1:l :hà: t 2 : flc [ẩ:l6thcu:anỈpỘ):==18 :Ỉ
- 」 - 1 I sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

12/08/2020 Thông tư số 75/2020/rT - BTC ngày 12/8/2020 Thông
tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

279/2016/TT – BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thuG
phẩm.

4.1 75/2020/TT - BTC

5.1 TT-BTC 105/08/202 1 Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác ATTP .
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IX. THÔNG TƯ CỦA BỘ KH&CN

Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và
1.126/2012/TT-BKHCNi 12/12/20121 Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất

lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và

2 ® 2 7 /2 O 1 2 / 1[ 1r = ]B1l11 ](][1[ 1[1I1AaFTN 12 / 12 / 2012 : =gg:ỈtĨ1:ĨáĨ: :Ỉẩu\Ìf:ềctrtlá::àd::ệ::;Ỉả:hi
của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 29/9/2017 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày
12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất
lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

, 1 Thông tư số
」 ' 112/201 7/TT-BKHCNI
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Phụ lục IB: SỐ LU」ONG VĂN BẢN Ở ĐIA PHU」ơNG
(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC- BiT ngày / /2024 của BỘ Y tế)
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Phụ lục 2: HỆ THỐNG PHÒNG KIỂM NGHIÊM THỨC PHiM
(Ban hành kèm theo Báo cáo số#\JfẹBC- BVT ngày ỪđẠV202;của BỘ Y tế)

STT 1 Năm Tổng số Số phòng KN
đạt

ISO 17025

Số phòng KN
được chỉ định

phục vụ QLNN

Số phòng KN xã
hội hóa được chỉ

định phục vụ

Q LNN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

58

67

78

88

95

106

120

135

137

154

167

38

45

X
59

63

69

79

86

87

96

103

19

21

24

27

30

35

39

44

46

53

58

2

2

2

2

5

4

5

6
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Ph„ I„, 3. KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ATTP
(nGả bánh kèm theo Báo cáo sỐ /B(-- BYr ngày / /2024 của BỘ Y tế)

Nguồn kinh 1 Tổng kinh
phí khác 1 phí

M
STT Năm Nguồn kinh phí

trung ương

Nguồn kinh phí
địa phương

1

y
3

4

5

6

7

8

9

10

11

2011 48040 m
2012

2013

55886 29523

30336

6342.5

2185.3

91751

47528 80049

2014 32156

44379

33557

36697

2112.9 67827

845372015 3461

2016

2017

35056

47870

8769 1

124222

2266.2

m
125013

176650

2018 63999

39013

165799 5695.5 235493

2019 157562 7347.2 203923

2020 32612 104313 9662.6 146588

2021 2981.5 87432 7278.1 97691
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Phu luc 4: CẤP GIẤY CHÚNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỂU KIỆN ATTP
(ba;1 hành kèm theo Báo cáo số#/{ẸBè- BYT ngàỵ057ẢÙ2024 của BỘ Y tế)

Đôi tượng

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1 Năm 2015 1 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 1 Năm 2020 1 Năm 2021

Nhóm
sân

phẩm
ihưc
: If:1
uân lým
PTN T

CÔng
Thương

Y Tế

Cơ sỞ
sân

xuất

cơsở I (..Tơsở. l Cơst’y 1 cơ sở 1 cơsở I cơ sở 1 cơsở I cơ sở 1 cơsở I cơ sở 1 cơ sở 1 cơsở
kinh 1 sân 1 kinh 1 sán 1 kinh 1 sân 1 kinh 1 săn 1 ki„h 1 sá„ 1 ki„h 1 sá„

doanh 1 xuất 1 doanh l xuất 1 doanh 1 xuất 1 doanh 1 xuất 1 doanh 1 xuất 1 doanh 1 xuất

Cơ sỞ 1 Cơ sỞ 1 Cơ sỞ 1 Cơ sỞ 1 CơsỞ
ki„h 1 sản 1 kinh 1 sản 1 kinh

doanh 1 xuất 1 doanh 1 xuất 1 doanh

Cơ sỞ 1 Cơ sỞ 1 Cơ sỞ 1 CơsỞ
sân 1 kinh 1 sản 1 kinh
xuất 1 doanh 1 xuất 1 doanhCấp quản lý

2052

785

3964

988 I 2022 801 2508 756 3380 I 2125 I 4203 I 2057 I 4899 I 3860 I 6221 2445 I 5675 2123 I 5606 I 1639 9529 I 1771 I 9589 I 1274

20845 I 3271 I 18897 I 2699 I 18115 I 2059 I 14651 I 2160 I 15303 I 2294 I 16467 I 2692 I 15739.05 I 2304 I 16964.29 I 2600 I 18680.34 I 2447 I 1697612086114404
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Phụ lục 5: CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUẢNG CÁO THỤ’C PHÂM
(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC- BVT ngày / /2024 của BỘ Y tế)

TT

1

NĂM

2011

TIẾP NKẬN

1.099

ĐẢ CẤP

1.755

1.757

2.235

1.075

2.730

2.772

2.151

1.486

2.645

3.599

3.147

4.902

1.755

28.889

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.121

1.292

1.875

3.361

3.350

2.449

1.938

2.908

3.726

3.543

4.642

1.099

31.559
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Phu luc 6: THỐNG KÊ VÊ NGÔ ĐÔC THU’C PHẪM
(Ban hành Ế&á theo Báo cáo sốdt4ỮBC- BVT ầgàỵu7áJD024 của BỘ Y tế)

STT 1 Năm Số VI.1 NĐTP
Sổ ca
mác

m
5.541

5.558

5.203

m
4.554

4.087

m
2.235

m
1.942

1.489

2.149

Sổ ca tử vong
Số vụ Z 30 ca

măc

32

39

U
U
44

46

M
U
17

22

13

U
18

Tỉ lệ ca
NĐTP/IOll.liti€i dân

5,35

6,24

6,19

5,73

6,01

4,92

4,37

3,65

2,36

3,27

1 ,99

1,51

W

m
n
n
m
n
n
n
m
n
m
m
m
n
m

bình/năm

148

168

m
M
179

174

m
108

88

139

81

M
B

27

34

28

43

23

12

24

17

11

30

18

29

28

137 3.814 I 25 I 29 I 4,13
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